
Bảng D của giải vô địch bóng đá thế giới 2018 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 6 
năm 2018.[1] Hai đội tuyển hàng đầu sẽ giành quyền vào vòng 16 đội.[2] 

 

Các đội tuyển [sửa | sửa mã nguồn] 
Vị trí bốc thăm Đội tuyển Nhóm Liên đoàn Tư cách 
vòng loại Ngày vượt qua 
vòng loại Tham dự 
chung kết Tham dự 
cuối cùng Thành tích tốt 

nhất lần trước Bảng xếp hạng FIFA Tháng 10, 2017  (2017-10) [nb 1] Tháng 6, 2018 
 (2018-06) D1  Argentina 1 CONMEBOL Hạng ba vòng tròn một lượt (khu vực Nam 
Mỹ) 10 tháng 10, 2017  (2017-10-10) 17 lần 2014 Vô địch (1978, 1986) 4 5 D2 
 Iceland 3 UEFA Nhất bảng I (khu vực châu Âu) 9 tháng 10, 2017  (2017-10-09) 1 lần – – 
21 22 D3  Croatia 2 UEFA Thắng vòng 2 (khu vực châu Âu) 12 tháng 11, 2017 
 (2017-11-12) 5 lần 2014 Hạng ba (1998) 18 20 D4  Nigeria 4 CAF Nhất bảng B vòng 
3 (khu vực châu Phi) 7 tháng 10, 2017  (2017-10-07) 6 lần 2014 Vòng 16 đội (1994, 1998, 
2014) 41 48 Ghi chú 

1.​ ^ The rankings of October 2017 were used for seeding for the final draw. 
 
Bảng xếp hạng [sửa | sửa mã nguồn] 
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự 1  Croatia 3 3 0 0 7 1 +6 9 Giành 
quyền vào vòng đấu loại trực tiếp 2  Argentina 3 1 1 1 3 5 −2 4 3  Nigeria 3 1 0 2 3 4 −1 
3 4  Iceland 3 0 1 2 2 5 −3 1 
Nguồn: FIFA 
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí vòng bảng 
Trong vòng 16 đội: 

●​ Croatia (nhất bảng D) được giành quyền vào thi đấu với Đan Mạch (nhì bảng C). 
●​ Argentina (nhì bảng D) được giành quyền vào thi đấu với Pháp (nhất bảng C). 

 
Các trận đấu [sửa | sửa mã nguồn] 
Tất cả các thời gian được liệt kê là giờ địa phương.[1] 

 

Argentina v Iceland [sửa | sửa mã nguồn] 
Hai đội chưa bao giờ gặp nhau trước đây.[3] 

16 tháng 6, 2018 (2018-06-16)16:00 MSK (UTC+3) 
Argentina   1–1  Iceland 

●​ Agüero  19‘ 
Chi tiết 

●​ Finnbogason  23‘ 
Đấu trường Otkrytiye, Moskva 
Khán giả: 44.190[4] 

Trọng tài: Szymon Marciniak (Ba Lan) 



Cầu thủ xuất sắc nhất trận: 
Hannes Þór Halldórsson (Iceland)[6] 

Trợ lý trọng tài:[5] 

Pawel Sokolnicki (Ba Lan) 
Tomasz Listkiewicz (Ba Lan) 
Trọng tài thứ tư: 
Wilmar Roldán (Colombia) 
Trọng tài thứ năm: 
Alexander Guzmán (Colombia) 
Trợ lý trọng tài video: 
Mark Geiger (Hoa Kỳ) 
Trợ lý trọng tài trợ lý video: 
Paweł Gil (Ba Lan) 
Joe Fletcher (Canada) 
Gery Vargas (Bolivia) 
 
Croatia v Nigeria [sửa | sửa mã nguồn] 
Hai đội chưa bao giờ gặp nhau trước đây.[3] 

16 tháng 6, 2018 (2018-06-16)21:00 KALT (UTC+2) 
Croatia   2–0  Nigeria 

●​ Etebo  32‘ (l.n.) 
●​ Modrić  71‘ (ph.đ.) 

Chi tiết 
Sân vận động Kaliningrad, Kaliningrad 
Khán giả: 31.136[7] 



Trọng tài: Sandro Ricci (Brasil) 

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: 
Luka Modrić (Croatia)[9] 

Trợ lý trọng tài:[8] 

Emerson de Carvalho (Brasil) 
Marcelo Van Gasse (Brasil) 
Trọng tài thứ tư: 
Antonio Mateu Lahoz (Tây Ban Nha) 
Trọng tài thứ năm: 
Pau Cebrián Devís (Tây Ban Nha) 
Trợ lý trọng tài video: 
Daniele Orsato (Ý) 
Trợ lý trọng tài trợ lý video: 
Wilton Sampaio (Brasil) 
Carlos Astroza (Chile) 
Artur Soares Dias (Bồ Đào Nha) 
 
Argentina v Croatia [sửa | sửa mã nguồn] 
Hai đội đã gặp nhau trong 4 trận đấu, bao gồm 1 trận tại Giải vô địch bóng đá thế giới 1998, 
một chiến thắng của Argentina 1–0.[10] 

21 tháng 6, 2018 (2018-06-21)21:00 MSK (UTC+3) 
Sân vận động Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod 
Khán giả: 43.319[11] 

Trọng tài: Ravshan Irmatov (Uzbekistan) 



Cầu thủ xuất sắc nhất trận: 
Luka Modrić (Croatia)[13] 

Trợ lý trọng tài:[12] 

Abdukhamidullo Rasulov (Uzbekistan) 
Jakhongir Saidov (Uzbekistan) 
Trọng tài thứ tư: 
Norbert Hauata (Tahiti) 
Trọng tài thứ năm: 
Bertrand Brial (Nouvelle-Calédonie) 
Trợ lý trọng tài video: 
Felix Zwayer (Đức) 
Trợ lý trọng tài trợ lý video: 
Bastian Dankert (Đức) 
Corey Rockwell (Hoa Kỳ) 
Danny Makkelie (Hà Lan) 
 
Nigeria v Iceland [sửa | sửa mã nguồn] 
Hai đội đã gặp nhau chỉ 1 lần, một trận giao hữu năm 1981, Iceland đã thắng 3–0.[10] 

22 tháng 6, 2018 (2018-06-22)18:00 MSK (UTC+3) 
Nigeria   2–0  Iceland 

●​ Musa  49‘, 75‘ 
Chi tiết 
Đấu trường Volgograd, Volgograd 
Khán giả: 40.904[14] 

Trọng tài: Matthew Conger (New Zealand) 



Cầu thủ xuất sắc nhất trận: 
Ahmed Musa (Nigeria)[16] 

Trợ lý trọng tài:[15] 

Simon Lount (New Zealand) 
Tevita Makasini (Tonga) 
Trọng tài thứ tư: 
Ricardo Montero (Costa Rica) 
Trọng tài thứ năm: 
Yamauchi Hiroshi (Nhật Bản) 
Trợ lý trọng tài video: 
Massimiliano Irrati (Ý) 
Trợ lý trọng tài trợ lý video: 
Paweł Gil (Ba Lan) 
Elenito Di Liberatore (Ý) 
Gianluca Rocchi (Ý) 
 
Nigeria v Argentina [sửa | sửa mã nguồn] 
Hai đội đã gặp nhau trong 8 trận đấu trước đó, bao gồm bốn trận tại các vòng bảng của giải vô 
địch bóng đá thế giới vào năm 1994, 2002, 2010 và 2014, với tất cả chiến thắng đều thuộc về 
Argentina.[10] 

26 tháng 6, 2018 (2018-06-26)21:00 MSK (UTC+3) 
Sân vận động Krestovsky, Sankt-Peterburg 
Khán giả: 64.468[17] 

Trọng tài: Cüneyt Çakır (Thổ Nhĩ Kỳ) 



Cầu thủ xuất sắc nhất trận: 
Lionel Messi (Argentina)[19] 

Trợ lý trọng tài:[18] 

Bahattin Duran (Thổ Nhĩ Kỳ) 
Tarık Ongun (Thổ Nhĩ Kỳ) 
Trọng tài thứ tư: 
Björn Kuipers (Hà Lan) 
Trọng tài thứ năm: 
Sander van Roekel (Hà Lan) 
Trợ lý trọng tài video: 
Daniele Orsato (Ý) 
Trợ lý trọng tài trợ lý video: 
Paweł Gil (Ba Lan) 
Paweł Sokolnicki (Ba Lan) 
Massimiliano Irrati (Ý) 
 
Iceland v Croatia [sửa | sửa mã nguồn] 
Hai đội đã gặp nhau trong sáu trận đấu, gần đây nhất trong năm 2017 của vòng loại World Cup 
2018 khu vực châu Âu, kết thúc với chiến thắng của Iceland (1–0).[10] 

26 tháng 6, 2018 (2018-06-26)21:00 MSK (UTC+3) 
Đấu trường Rostov, Rostov trên sông Đông 
Khán giả: 43.472[20] 

Trọng tài: Antonio Mateu Lahoz (Tây Ban Nha) 



Cầu thủ xuất sắc nhất trận: 
Milan Badelj (Croatia)[22] 

Trợ lý trọng tài:[21] 

Pau Cebrián Devís (Tây Ban Nha) 
Roberto Díaz Pérez (Tây Ban Nha) 
Trọng tài thứ tư: 
John Pitti (Panama) 
Trọng tài thứ năm: 
Gabriel Victoria (Panama) 
Trợ lý trọng tài video: 
Paolo Valeri (Ý) 
Trợ lý trọng tài trợ lý video: 
Gery Vargas (Bolivia) 
Elenito Di Liberatore (Ý) 
Felix Zwayer (Đức) 
 
Kỷ luật [sửa | sửa mã nguồn] 
Các điểm giải phong cách, được sử dụng là các tiêu chí nếu tổng thể và kỷ lục đối đầu đối của 
đội tuyển vẫn được tỷ số hòa, được tính dựa trên các thẻ vàng và thẻ đỏ nhận được trong tất 
cả các trận đấu của bảng như sau:[2] 

●​ thẻ vàng đầu tiên: trừ 1 điểm; 
●​ thẻ đỏ gián tiếp (thẻ vàng thứ hai): trừ 3 điểm; 
●​ thẻ đỏ trực tiếp: trừ 4 điểm; 
●​ thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp: trừ 5 điểm; 

Chỉ có một trong các khoản khấu trừ ở trên sẽ được áp dụng cho một cầu thủ trong một trận 



đấu duy nhất. 
 
Tham khảo [sửa | sửa mã nguồn] 
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Liên kết ngoài [sửa | sửa mã nguồn] 

●​ Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (Bảng D), FIFA.com 
Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 

Các giai đoạn 
●​ Vòng bảng 

○​ Bảng A 
○​ Bảng B 
○​ Bảng C 
○​ Bảng D 
○​ Bảng E 
○​ Bảng F 
○​ Bảng G 
○​ Bảng H 

●​ Vòng đấu loại trực tiếp 
●​ Chung kết 

Thông tin chung 
●​ Vòng loại 
●​ Giải thưởng 
●​ Quá trình giành quyền đăng cai 
●​ Bản quyền phát sóng 
●​ Sự tranh cãi 
●​ Kỷ luật 
●​ Quan chức 
●​ Lễ khai mạc 
●​ Hạt giống 
●​ Đội hình 
●​ Thống kê 

Biểu tượng chính thức 
●​ Adidas Telstar 18 (quả bóng) 
●​ “Live It Up” (bài hát) 
●​ Zabivaka (linh vật) 

 
https://fifa4.net/ 
Bài viết Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (Bảng D) là gì? Tìm hiểu về Giải vô địch bóng đá thế 
giới 2018 (Bảng D) – Wikipedia đã xuất hiện đầu tiên vào ngày FIFA ONLINE 4. 
 
 
Nguồn: FIFA ONLINE 4 
https://fifa4.net/giai-vo-dich-bong-da-the-gioi-2018-bang-d-la-gi-tim-hieu-ve-giai-vo-dich-bong-da
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-the-gioi-2018-bang-d-wikipedia/ 
Xem thêm tại: 
https://drive.google.com/drive/folders/1-0bVOVvGLHaDfWs3B_LKlIgWNYqgo9pF 

https://fifa4.net/giai-vo-dich-bong-da-the-gioi-2018-bang-d-la-gi-tim-hieu-ve-giai-vo-dich-bong-da-the-gioi-2018-bang-d-wikipedia/
https://drive.google.com/drive/folders/1-0bVOVvGLHaDfWs3B_LKlIgWNYqgo9pF

